HƯỚNG DẪN 
ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ GIAI ĐOẠN 2016-2020, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 NĂM 2019-2021
(Kèm theo Công văn số        /SYT-KHTC ngày   tháng 7 năm 2018 của Sở Y tế)
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021;

Căn cứ Công văn số 3940/BYT-KH-TC ngày 10/7/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư công, dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019-2021 ngành y tế;

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Công văn số 1113/KH-THQH ngày 25/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019;

Căn cứ Công văn số 705/STC-QLNS ngày 04/7/2018 của Sở Tài chính về việc đánh giá kết quả thực hiện dự toán NSNN 2018 và xây dựng dự toán NSNN 2019;

Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị đánh giá kết quả giữa kỳ giai đoạn 2016-2020, xây dựng Kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2921 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIAI ĐOẠN 2016-2018, KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.
Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển ngành trong Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ khóa XIX, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW khóa XII; các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế Dân số giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh và các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, các đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ được giao đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; những tồn tại, hạn chế; phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan trong các năm 2016, 2017, 2018. Đối với năm 2018, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2018, đề xuất các giải pháp thực hiện trong những tháng cuối năm. Các nội dung chủ yếu cần được đánh giá như sau:
1. Kết quả cung ứng dịch vụ theo từng lĩnh vực

1.1 Công tác Y tế dự phòng
Đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch bệnh; tỷ lệ mắc và tử vong các dịch bệnh lưu hành so với cùng kỳ năm trước, các mục tiêu thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số, công tác tiêm chủng, tiêm chủng mở rộng… Kết quả triển khai các hoạt động dự phòng và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, y tế trường học, quản lý sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, giám sát chất lượng nước ăn uống sinh hoạt, số vụ, số mắc, tử vong do ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, truyền thông, phối hợp liên ngành, thanh tra kiểm tra, giám sát. Công tác quản lý môi trường, chất thải y tế...
Đánh giá công tác phòng chống HIV/AIDS: tỷ lệ mắc mới so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng, bao phủ BHYT, tình hình điều trị ARV, hỗ trợ cùng chi trả BHYT, điều trị bằng Methadone, cung cấp bơm kim tiêm, bao cao su cho người nghiện ma tuý. 
1.2 Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền

Đánh giá tình hình cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: số giường bệnh, số lượt khám chữa bệnh, công suất sử dụng giường bệnh, số ngày điều trị nội trú trung bình, mô hình bệnh tật, số bệnh nhân chuyển tuyến, phát triển chuyên mô kỹ thuật…

Đánh giá việc thực hiện các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, hiệu quả Đề án Bệnh viện vệ tinh, việc luân phiên cán bộ y tế; chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục trong khám chữa bệnh… 
Kết quả thực hiện nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, đổi mới toàn diện thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”. Kết quả áp dụng Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, ban hành quy chế bệnh viện, triển khai khảo sát sự hài lòng người bệnh, thực hiện lộ trình liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán. 

Công tác khám chữa bệnh y học cổ truyền: khoa/tổ y học cổ truyền trong bệnh viện đa khoa, phòng khám đa khoa, tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại…

1.3 Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ - trẻ em, dân số và KHHGĐ

Đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tai biến sản khoa, chăm sóc trước, trong và sau sinh, tăng cường tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản có chất lượng: tỷ lệ tử vong bà mẹ, trẻ em, tỷ lệ phụ nữ đẻ được nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ, tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai 3 lần trong 3 thời kỳ thai sản, tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh 42 ngày đầu sau đẻ...

Đánh giá công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình: tốc độ tăng dân số, mức sinh thay thế, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân,  kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh,…

1.4 Công tác y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu

Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (theo từng nhóm trạm và tiêu chí ban hành tại Quyết định số  4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014).

Triển khai quản lý sức khỏe người dân; triển khai điều trị, quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường, hen suyễn, dự phòng, phát hiện sớm ung thư… theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế; triển khai hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở theo Quyết định số 2559/QĐ-BYT, ngày 20/4/2018 và Quyết định số 3756/QĐ-BYT, ngày 21/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
1.5 Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế Dân số

Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, so sánh đánh giá với mục tiêu ban hành tại Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh; những thuận lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện.
2.  Đánh giá kết quả thực các hoạt động khác

Đánh giá các hoạt động phải triển khai theo quy định của Pháp luật để phục vụ triển khai hoạt động chuyên môn: Đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy; Xử lý chất thải, kiểm soát chất lượng xét nghiệm, an toàn sinh học, đủ điều kiện xét nghiệm, bếp ăn đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo điều kiện hành nghề, hoạt động của hội đồng thuốc...
Các hoạt động xã hội hóa, liên doanh liên kết

Tập trung phân tích đánh giá xem đơn vị đã triển khai những hoạt động nào theo đúng quy định, còn những hoạt động nào chưa thực hiện được, những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện, đề xuất các biện pháp tháo gỡ (nếu có) từ đó có lộ trình cụ thể triển khai thực hiện trong thời gian tới.

3. Nhân lực và đào tạo
3.1 Tổ chức bộ máy và nhân lực
Đánh giá kết quả thực hiện theo các nội dung: Tổ chức bộ máy của đơn vị, tổng số cán bộ hiện có, biên chế được giao, Số cán bộ có chứng chỉ hành nghề, nhu cầu cán bộ theo từng chức danh.
3.2 Đào tạo

Đánh giá kết quả thực hiện theo các nội dung: Số lượng đã đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt; Số chưa đào tạo. Dự kiến đào tạo thời gian tới

Khi đánh giá cần tập trung phân tích đánh giá việc thực hiện thành lập, chia tách khoa phòng, tuyển dụng, đào tạo cán bộ theo đề xuất trong kế hoạch 2018 đã được phê duyệt, những nội dung nào đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện, những bất cập, khó khăn khi thực hiện kế hoạch
4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị
4.1 Cơ sở vật chất

- Các công trình chính: Tổng diện tích bao nhiêu m2, tỷ lệ bao nhiêu m2/giường bệnh, năm đưa vào sử dụng, tình trạng các công trình hiện nay.
- Các công trình phụ trợ, năm đưa vào sử dụng, tình trạng hiện tại.
Những bất cập của cơ sở vật chất hiện tại, nhu cầu cải tạo sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng nhiệm vụ

4.2 Trang thiết bị

- Đánh giá việc tuân thủ quy trình mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị tại đơn vị.

- Danh mục các trang thiết bị hiện có, số trang thiết bị hỏng hóc, hết khấu hao, không có nhu cầu sử dụng; đánh giá hiệu quả sử dụng các TTB.

 Phân tích những bất cập, hạn chế về trang thiết bị hiện có; so sánh với nhu cầu phát triển chuyên môn kỹ thuật, định mức được phê duyệt. Nhu cầu đầu tư, mua sắm trang thiết bị
5. Cung ứng thuốc, vật tư hóa chất

- Danh mục thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm sử dụng tại đơn vị năm 2018, trong đó nêu cụ thể số lượng đã sử dụng theo danh mục đã đề nghị phê duyệt (% sử dụng theo số lượng đã phê duyệt); số lượng các loại thuốc vật tư thay đổi so với nhu cầu kế hoạch (sử dụng dưới 80% hoặc trên 120% so với dự trù trong kế hoạch)
- Đánh giá những khó khăn, bất cập trong công tác cung ứng thuốc, vật tư hóa chất.
6. Thông tin y tế và chế độ thống kê báo cáo

Đánh giá tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, các phần mềm đang sử dụng, hiệu quả của phần mềm trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị: 
- Các đơn vị khám chữa bệnh tập trung đánh giá Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện, tình trạng liên thông dữ liệu trong đơn vị, với đơn vị bên ngoài và liên thông dữ liệu trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh
- Các đơn vị y tế dự phòng tập trung đánh giá việc triển khai phần mềm quản lý tiêm chủng; phần mềm quản lý sức khỏe người dân.
Đánh giá việc chấp hành chế độ thống kê, báo cáo theo quy định (bao gồm số lượng, thời gian và chất lượng số liệu báo cáo)
7. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch

Tổng hợp kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW khóa XII; các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế Dân số giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 478/QĐ-SYT ngày 27/12/2017 của Giám đốc Sở Y tế (bao gồm kết quả thực hiện các năm 2016, 2017, 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2018).

II. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi năm 2018
1. Tình hình thực hiện thu phí, lệ phí, dịch vụ khám chữa bệnh, thu khác 6 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2018.

1.1 Số liệu thu 6 tháng, ước thực hiện năm 2018: (chi tiết theo từng hoạt động cụ thể)
1.2 Phân tích, đánh giá.

- Những yếu tố  ảnh hưởng đến kết quả thực hiện dự toán thu:

+ Tác động của việc triển khai Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 và Nghị quyết 65/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 12/7/2017 về việc Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh; Việc thanh tóa vượt trần, vượt quỹ BHYT tại đơn vị KCB BHYT, tác động của Luật BHYT sửa đổi đến nguồn thu của đơn vị (khám chữa bệnh ngoại trú vượt tuyến…). Đánh giá số dự kiến tiền lương thu được trong năm 2018 đã kết cấu trong gias dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC và Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND.

+ Phát triển chuyên môn kỹ thuật.

+ Việc triển khai thực hiện đề án xã hội hóa theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

-  Phân tích kết quả thực hiện thu phí, lệ phí 6 tháng đầu năm và ước cả năm 2018.

- Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị giải pháp về cơ chế, chính sách trong công tác quản lý thu sự nghiệp.

2. Về nhiệm vụ chi

2.1 Chi đầu tư phát triển
- Đánh giá tình hình quyết toán dự án hoàn thành (nếu có), trong đó nêu rõ thời gian dự án đã hoàn thành nhưng chưa được quyết toán theo quy định đến hết tháng 6 năm 2018; nguyên nhân và giải pháp xử lý.

2.2 Về chi hoạt động thường xuyên
- Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến năm 2018, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý.

- Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính (tại Văn phòng Sở Y tế và Chi cục Dân số - KHHGĐ); tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp.

- Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất gắn với chất lượng khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học; yêu cầu đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch, trong đó báo cáo cụ thể tình hình thực hiện chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, nguồn lực thực hiện chế độ: nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, nguồn thu sự nghiệp của cơ sở y tế và các khoản thu hợp pháp khác.

- Đánh giá việc quy định các phẫu thuật, thủ thuật được hưởng phụ cấp theo Thông tư số 50/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật đã phù hợp chưa? Những khó khăn khi thực hiện chi trả bồi dưỡng phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế và đề xuất của đơn vị.

2.3 Đánh giá tình hình đảm bảo kinh phí thực hiệu điều chỉnh tiền lương

- Đánh giá kết quả thực hiện tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu được để lại theo chế độ quy định; xác định các nguồn năm trước theo quy định chưa sử dụng chuyển sang năm 2018 để tiếp tục tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

- Báo cáo về biên chế, quỹ lương, nguồn đảm bảo mức tiền lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng và xác định nguồn cải cách tiền lương còn dư chuyển sang năm 2018 (nếu có).

2.4 Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao so với kế hoạch năm 2018 được duyệt, luỹ kế tình hình thực hiện từ khi bắt đầu triển khai; dự kiến các hoạt động có thể hoàn thành và ước tính khả năng giải ngân kinh phí trong năm 2018 (bao gồm cả vốn đối ứng); phân tích các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để xử lý

III. Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2018

Nêu các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong những tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2018.

B. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 NĂM 2019-2021
I. Xây dựng kế hoạch năm 2019

1. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019

1.1 Mục tiêu chung

Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

1.2 Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể
Căn cứ tình hình thực hiện công tác y tế 6 tháng đầu năm, khả năng thực hiện 6 tháng cuối năm 2018, các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ đề xuất các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của đơn vị trong năm 2019, bao gồm:
- Các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ khóa XIX, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW khóa XII; 
- Các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế Dân số giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; 
- Các mục tiêu, chỉ tiêu theo Quyết định số 3929/QĐ-BYT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Kế hoạch số 436/KH-UBND, ngày 27 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động quốc gia phát triển bền vững
- Các mục tiêu, chỉ tiêu khác do đơn vị đề xuất:

+ Các mục tiêu, chỉ tiêu căn cứ theo các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn của Bộ Y tế (như Thông tư quy định giám sát chất lượng nước ăn uống, Thông tư quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, y tế trường học...)

+ Các mục tiêu, chỉ tiêu để theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị, (lưu ý đề xuất các chỉ tiêu đơn vị đã đề xuất và được phê duyệt tại Quyết định số 748/QĐ-SYT ngày 28/12/2017).
2. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019

Căn cứ kết quả đánh giá tình hình thực hiện kết quả giữa kỳ giai đoạn 2016 -2020, kết quả năm 2018; các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 nêu trên và các nhiệm vụ chủ yếu đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Các đơn vị xây dựng các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể của từng đơn vị để hoàn thành mục tiêu kế hoạch, trong đó ưu tiên tập trung vào các nhiệm vụ và nội dung chủ yếu của từng lĩnh vực như sau:

2.1 Công tác y tế dự phòng và y tế cơ sở
- Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát triển y tế chuyên sâu và y tế dự phòng.
- Chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra.

- Triển khai thực hiện quản lý sức khỏe đến từng người dân và quản lý các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở. 

2.2 Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, tập trung giảm quá tải bệnh viện, phát triển y học cổ truyền, y tế ngoài công lập, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. 
2.3 Công tác Dân số
Tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì mức sinh thấp hợp lý, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.
2.4 Các nội dung hoạt động, giải pháp để thực hiện các quy định của pháp luật, các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động chuyên môn:

Giải pháp về Tổ chức bộ máy và nhân lực; Cơ sở vật chất, trang thiết bị; Cung ứng thuốc, vật tư hóa chất; chế độ thông tin, thống kê báo cáo và nguồn lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo các điều kiện về xử lý chất thải, phòng cháy chữa cháy, kiểm soát chất lượng xét nghiệm, anh toàn sinh học, đủ điều kiện xét nghiệm, bếp ăn đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo điều kiện hành nghề, hoạt động của hội đồng thuốc...
- Với các nội dung lớn trong kế hoạch hoạt động của các đơn vị cần xây dựng các kế hoạch cụ thể với đầy đủ các nội dung liên quan về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, dự toán kinh phí kèm theo (VD: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; Kế hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật; Kế hoạch thành lập khoa chuyên môn…)

Đối với các đơn vị hệ Y tế dự phòng triển khai hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoặc nhiệm vụ được giao của cấp có thẩm quyền thì đề xuất các nội dung hoạt động cần cấp kinh phí để thực hiện.

Đối với các đơn vị khám, chữa bệnh nếu các nội dung quy định đã kết cấu trong giá thu thì lấy từ nguồn thu của đơn vị để thực hiện.
3. Kiến nghị, đề xuất

Kiến nghị và đề xuất các giải pháp với Sở Y tế và các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thành mục tiêu kế hoạch.

II. Xây dựng dự toán thu chi - chi năm 2019

Căn cứ các nhiệm vụ được giao, chế độ tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan có thẩm quyền quy định, số liệu quyết toán năm 2017, ước thực hiện năm 2018, mức lương cơ sở đối với cán bộ, viên chức theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, các đơn vị xây dựng dự toán thu - chi năm 2019 như sau:
1. Dự toán thu năm 2019.


Căn cứ số thu thực hiện năm 2017, ước thực hiện thu năm 2018 và tình hình triển khai các dịch vụ kỹ thuật đơn vị xây dựng dự toán thu năm 2019 để xây dựng dự toán thu phù hợp.

Dự toán thu phải được tính đúng, đủ từng khoản thu theo quy định hiện hành. 

Các khoản lệ phí nộp toàn bộ vào Ngân sách nhà nước, các khoản phí sau khi nộp ngân sách được để lại cho đơn vị sử dụng.

2. Dự toán chi năm 2019

2.1 Chi đầu tư phát triển

- Chi đầu tư phát triển thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công. 

- Dự toán chi đầu tư phát triển năm 2019 được xây dựng phù hợp với  kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 đã được phê duyệt.

2.2 Chi thường xuyên

2.2.1 Dự toán chi hoạt động của Văn phòng Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ.

- Số biên chế năm 2019, trong đó làm rõ số biên chế thực có mặt đến thời điểm lập dự toán, số biên chế chưa tuyển theo chỉ tiêu được duyệt năm 2018 (nếu có).

- Xác định Quỹ tiền lương, phụ cấp và và các khoản đóng góp theo chế độ quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) theo mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do NSNN đảm bảo, bao gồm: (i) Quỹ tiền lương của số biên chế thực có mặt tính đến thời điểm lập dự toán (trong phạm vi biên chế được duyệt), được xác định trên cơ sở mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ; phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT, kinh phí công đoàn); (ii) Quỹ tiền lương của số biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển, được dự kiến trên cơ sở mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng/tháng, hệ số lương 2,34/biên chế và các khoản đóng góp theo chế độ; (iii) số phải giảm Quỹ lương theo lộ trình thực hiện Kết luận số 17-KL/TW.

- Thuyết minh cơ sở xây dựng dự toán các khoản chi đặc thù (cơ sở pháp lý, nội dung chi, mức chi, các nội dung liên quan khác) năm 2019 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

2.2.2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình.

- Đối với các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh năm 2019 thực hiện lộ trình điều chính giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 20/5/2018 của Bộ Y tế, Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ một phần chi phí chưa kết cấu vào giá như chi phí quản lý, mua sắm trang thiết bị y tế, sửa chữa cơ sở, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và thực hiện các dự án bệnh viện vệ tinh để nâng cao trình độ chuyên môn, cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Hiện nay, tiền lương kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 và Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 được tính theo mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng; giá dịch vụ khám, chữa bệnh chưa kết cấu chi phí quản lý, do đó khi xây dựng dự toán NSNN năm 2019 phải thuyết minh cụ thể cơ sở tính toán nhu cầu kinh phí NSNN đảm bảo các khoản chi chưa kết cấu vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh gồm: chi phí quản lý khi chưa được tính vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh; Kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở từ mức 1.150.000đồng lên 1.390.000 đồng.

- Đối với nhiệm vụ chi y tế dự phòng: Dự toán xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ giao, chỉ tiêu biên chế, tình hình phòng chống dịch bệnh.

- Dự toán được xây dựng theo nguyên tắc của Thông tư 09/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 26/02/2014 về quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng.

- Đối với trạm y tế xã: Chi lương và các khoản đóng góp của y tế xã được xây dựng trên cơ sở số lượng cán bộ y tế xã hiện có mặt, chế độ tiền lương cho cán bộ y tế xã, các khoản đóng góp theo quy định, các loại phụ cấp theo chế độ… Tính toán dự kiến tiền lương thu được năm 2019 do kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y tế.

- Thuyết minh cụ thể cơ sở tính toán nhu cầu chi thực hiện các chương trình, đề án của ngành y tế;  nhu cầu kinh phí NSNN phải đảm bảo chi trả tiền lương, chế độ phụ cấp đặc thù chưa kết cấu vào giá dịch vụ y tế, chế độ phụ cấp chống dịch theo quy định. Trong đó chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương tính theo mức tiền lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng, các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn) thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn.

2.2.3 Dự toán chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản phải căn cứ quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định.

- Dự toán chi sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 Quy định việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.

- Thực hiện Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:

 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự toán mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ được cơ quan có thẩm quyền giao đầu năm và lập kế hoạch bổ sung đối với các khoản dự toán mua sắm được giao bổ sung trong năm.

3. Dự toán chi thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 424/KH-UBND, ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các văn bản hướng dẫn hiện hành, đơn vị xây dựng dự toán theo từng hoạt động của dự án. Đối với các dự án đã được cân đối vào ngân sách địa phương như dự án phòng chống HIV/AIDS trong kế hoạch đảm bảo tài chính cho hoạt động HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020, đơn vị căn cứ vào kế hoạch để xây dựng KH ngân sách 2019.

4. Cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương.
Năm 2019, các đơn vị tiếp tục thực hiện quy định tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, gồm nguồn thu tại đơn vị dành cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng; nguồn thu được để lại năm 2018 phải dành thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ: Sử dụng tối thiểu 40% số thu phí hành nghề y, dược, phí giám định y khoa; các khoản thu tại đơn vị sự nghiệp y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ các khoản chi phí đã kết cấu trong giá dịch vụ ).

III. Xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021
1. Lập kế hoạch thu 

1.1 Kế hoạch thu 03 năm 2019 – 2021 được lập trên cơ sở dự toán thu năm 2019, mức tăng trưởng thu dự kiến cho năm 2020, 2021, đảm bảo nguyên tắc mọi khoản thu từ phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định phải được tổng hợp, phản ánh đầy đủ vào cân đối NSNN theo quy định của Luật NSNN.

1.2. Mức tăng trưởng thu dự kiến cho giai đoạn 2019 -2021 được xác định theo chính sách, chế độ thu NSNN hiện hành, đồng thời tính đến tác động thu ngân sách từ việc điều chỉnh giá, phí các dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình kết cấu đủ chi phí vào giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

1.3. Đối với cá khoản thu phí, lệ phí nộp ngân sách và để lại chi theo quy định, căn cứ dự kiến thu năm 2019 để xây dựng kế hoạch thu năm 2020, năm 2021 phù hợp, cụ thể theo từng khoản thu phí, lệ phí (số thu, số được để lại chi theo chế độ chi tiết các lĩnh vực chi tương ứng, số nộp NSNN) theo quy định.

1.4. Đối với giá dịch vụ y tế các đơn vị lập kế hoạch thu và xây dựng phương án sử dụng gửi Sở Y tế tổng hợp và giám sát, đồng thời tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn từ khoản thu này để cải cách tiền lương theo quy định.

2. Lập kế hoạch chi

2.1 Xác định nhu cầu chi đầu tư phát triển.

Nhu cầu chi đầu tư phát triển của đơn vị năm kế hoạch bằng tổng chi đầu tư phát triển cơ sở và chi đầu tư phát triển mới trong năm đó, được chi tiết theo từng năm.

2.2 Xác định nhu cầu chi thường xuyên

Nhu cầu chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị năm kế hoạch bằng tổng chi thường xuyên cơ sở và chi thường xuyên mới trong năm được chi tiết theo từng năm kèm theo các tài liệu giải trình có liên quan.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ  hướng dẫn xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí của Bộ Tài chính, Bộ Y tế và những nội dung hướng dẫn trên các đơn vị xây dựng dự toán, tổng hợp gửi dự toán về Sở Y tế chậm nhất ngày 20/8/2018. 

2. Căn cứ dự toán các đơn vị xây dựng Sở Y tế sẽ tổ chức thảo luận với đơn vị và tổng hợp báo cáo Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí. Sở Y tế sẽ thẩm định và phê duyệt Kế hoạch hoạt động của các đơn vị.

3. Các biểu mẫu của Kế hoạch
Các đơn vị xây dựng kế hoạch và dự toán theo mẫu biểu đính kèm phù hợp với loại hình đơn vị và các tài liệu đánh giá, thuyết minh, giải trình (có các biểu mẫu kế hoạch và dự toán kinh phí kèm theo):
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